KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 3 TUỔI C1
Thời gian: 4 tuần (20/10 – 15/11/2025) 
	NỘI DUNG
	TUẦN I
Chủ đề: Những người thân yêu của bé
 (20/10 - 01/11/2025)
	TUẦN II
Chủ đề: Ngôi nhà thân yêu
 (03/11– 08/11/2025)
	TUẦN III
Chủ đề: Phòng khách nhà bé có gì? (10/11 – 15/11/2025)

	Giáo viên 
	Trần Thị Thắm
	Trần Thị Tươi
	Trần Thị Tươi
	Trần Thị Thắm

	








HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể truyện: Gia đình bé Ngọc
	Lĩnh vực thể chất
Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc 
	Lĩnh vực thể chất
Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	Lĩnh vực thể chất
Trườn về phía trước

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
KPXH: Khám phá thành viên trong gia đình
	Lĩnh vực nhận thức
Xếp xen kẽ  
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết trên dưới của bản thân
	Lĩnh vực nhận thức
Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2 

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐ minh họa: Múa cho mẹ xem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Tô màu bố mẹ của bé
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Thơ: Ngôi nhà của bé

	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chiếc bình hoa bị vỡ

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thể chất
Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Giúp mẹ
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: Nhà của tôi
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá cái quạt

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mũ tặng người thân
	Lĩnh vực TCKNXH
Gia đình yêu thương
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé quét nhà
HĐTN: Làm món phở cuốn
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Nặn đồ dùng gia đình

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn VĐ minh họa: Múa cho mẹ xem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn luyện rèn kỹ năng tô màu người thân gia đình. 
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Ôn thơ: Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2

	




HĐNT





	Thứ 4
	- Quan sát: hoa cây mai vạn phúc
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: mây trên bầu trời
- TCVĐ: Bé nào chạy giỏi
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên.
	- Quan sát: ngôi nhà ở gần cổng trường.
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên.
	- Quan sát: cây hoa nhài
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên


	
	Thứ 6
	- Quan sát: cây hương nhu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Nhặt rác, phân loại rác, dọn vệ sinh sân trường
- TCDG: nhảy bao bố
- Chơi tự do: vẽ phấn trên sân trường: vẽ người que; chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: cây lá đốm
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: vẽ phấn trên sân trường: ngôi nhà; chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Quan sát: khu vườn cổ tích
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên


	HĐC
	Thứ 2
	- Nghe bài hát về gia đình: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to, tổ ấm gia đình, nhà mình rất vui, mái ấm yêu thương
- Thực hành nói lời chúc yêu thương dành cho người thân (E5)
Trẻ lên ý tưởng làm một số món quà tặng người thân (E1)
- Nghe đọc truyện: gia đình hạnh phúc 
- Chơi tự do các góc chơi.
	- Tập kể chuyện về gia đình yêu thương: kể ngắn gọn: “Nhà con có 4 người”, “Con yêu bố mẹ nhất…”.
- Kể chuyện/đọc thơ: “Quà của mẹ?”, “Cả nhà yêu thương”.
Chơi trò chơi: ghép hình gia đình
- Kể chuyện về các ngày nghỉ của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong gia đình
	- Quan sát, xem vi deo hình ảnh trò chuyện về các kiểu nhà, các phòng trong nhà,  địa chỉ số nhà mình đang ở. Nhà là nơi mọi người để ở và sum họp sống bên nhau.
- Trò chuyện  với trẻ để trẻ sử dụng từ chỉ đặc điểm: Nhà mái ngói, nhà 2 tầng, 
- Chơi tự do các góc chơi
	- Trò chuyện về cách sử dụng một số đồ dùng trong phòng khách: Ti vi, quạt…
- Nghe bài hát: Đồ dùng bé yêu
- Chơi tự do các góc chơi

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, trẻ kể về kỉ niệm của đại gia đình: Đi chơi công viên, đi mua sắm, tổ chức ăn liên hoan
- Quan sát, hướng dẫn, xem video cách đeo khẩu trang đúng cách. 
Thực hành cách đeo khẩu trang đúng cách. Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(16h5p -16h30p)
	- Ôn luyện cách xếp xen kẽ 1-1 
TC: Ai xếp giỏi
- Nghe, trò chuyện về bài thơ: Bé này bé ơi. 
Xem video truyện "Giữ gìn vệ sinh cá nhân" 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(16h5p -16h30pp)

	- Vận động minh hoạ: nhà của tôi
- Làm quen với câu chuyện: Nhổ củ cải. 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ
(16h5p -16h30p)

	- Ôn luyện, khoanh tròn nhóm có số lượng 2, tô màu nhóm đồ vật có số lượng 2
- Cho trẻ ôn luyện thao tác rửa mặt đúng cách- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(16h5p -16h30)
 

	
	Thứ 4
	- Dán tranh gia đình bé gửi lời yêu thương. Xem ảnh gia đình.
- Xem video, trò chuyện, hướng dẫn về cách sử dụng nguyên liệu làm mũ. Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, nguyên liệu làm mũ (E2)

	- Nghe đọc truyện: Quà tặng mẹ
- Kể lại những hành động, cử chỉ âu yếm của những người thân trong gia đình

	- Làm quen bài thơ: Nhà của em, mái ấm yêu thương
- Trò chơi: Ai thông minh hơn, tôi ở phía nào…

	- Làm quen với câu chuyện: Thỏ con không vâng lời


	
	Thứ 5
	- Xem video, trò chuyện, hướng dẫn về cách sử dụng nguyên liệu làm mũ. Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, nguyên liệu làm mũ (E2) Lựa chọn chuẩn bị nguyên liệu làm mũ, Vẽ bản thiết kế làm mũ (E4)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(16h 5p-16h30.GV: Lily)
	- Làm quen với bài đồng dao, ca dao: Công cha
- Trò chuyện với trẻ để trẻ sử dụng từ chỉ đặc điểm: bố cao, mẹ da trắng
- Đóng kịch truyện: nhổ củ cải
- Trẻ thực hiên vận động múa: múa cho mẹ xem, cháu yêu bà.
 - Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(16h5p-16h30.GV: Lily)

	- Làm quen bài hát: Ngôi nhà mới
- Xem PP về 2 nhóm đối tượng cho trẻ đếm so sánh nói được sự bằng nhau giữa hai nhóm.
- Kể những việc làm của trẻ để nhà luôn sạch sẽ: cất đồ chơi, quét nhà
- Tô màu biển kí hiệu: WC, lối ra.  Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của GV ngoại ngữ. 
(16h5p-16h30.GV: Lily)
	- Trò chơi kích chọn đúng đồ vật theo nhóm có số lượng bằng nhau
- Xem video hình ảnh trò chuyện về tên gọi một số đồ dùng phòng khách, công dụng của đồ dùng, trò chuyện về tên gọi, đặc điểm và công dụng của đồ dùng để ăn, để ngủ... Nghe âm thanh đoán đồ vật. Tham gia vào hoạt động làm quen với TA dưới sự hướng dẫn của GV ngoại ngữ. (16h5p-16h30 Gv: LiLy)

	
	Thứ 6
	- Làm quen bài thơ:  cả nhà yêu thương
- Kể chuyện về gia đình mình, Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản diễn ra trong gia đình 
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Kể và gọi tên các thành viên trong gia đình, tình cảm gắn bó giữa các thành viên. Ngày nghỉ nhà mình làm gì?
- Xem video ngắn: Lễ phép khi ở nhà
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Xem tranh ảnh về quy định của gia đình: Dọn đồ chơi, quét nhà...Thực hành tình huống: Cô nêu tình huống: “Nếu chơi đồ chơi trong nhà xong thì con làm gì?”, “Nếu đồ chơi vứt lung tung thì sao?”
Nghe chuyện: Cậu bé không nghe lời 
	- Vận động minh hoạ: Chiếc quạt nan
- Trẻ nhận xét về các sản phẩm làm ra trong chủ đề.
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  

	
	Thứ 7
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 3 TUỔI C2
Thời gian: 4 tuần (20/10 – 15/11/2025) 
	NỘI DUNG
	TUẦN I
Chủ đề: Những người thân yêu của bé
 (20/10 - 01/11/2025)
	TUẦN II
Chủ đề: Ngôi nhà thân yêu
 (03/11– 08/11/2025)
	TUẦN III
Chủ đề: Phòng khách nhà bé có gì? (10/11 – 15/11/2025)

	Giáo viên 
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm

	








HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát
	Lĩnh vực thể chất
Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc 
	Lĩnh vực thể chất
Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	Lĩnh vực thể chất
Trườn về phía trước

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
KPXH: Khám phá thành viên trong gia đình
	Lĩnh vực nhận thức
Xếp xen kẽ
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết trên dưới của bản thân
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá cái quạt
 

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể truyện: Gia đình bé Ngọc
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Tô màu bố mẹ của bé 

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: Nhà của tôi 

	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chiếc bình hoa bị ngã

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Đi học về
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Giúp mẹ
	Lĩnh vực ngôn ngữ Thơ: Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực nhận thức
Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mũ tặng người thân
	Lĩnh vực TCKNXH
Gia đình yêu thương
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé quét nhà
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Nặn đồ dùng gia đình

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn VĐ minh họa: Múa cho mẹ xem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn luyện rèn kỹ năng tô màu gia 
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Ôn thơ: Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2

	




HĐNT





	Thứ 4
	- Quan sát: mây trên bầu trời
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: hoa cây mai vạn phúc
- TCVĐ: Bé nào chạy giỏi
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Quan sát: khu nhà ở trước cổng trường
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: quả đu đủ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên


	
	Thứ 6
	- Quan sát: cây lan nước
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Nhặt rác, phân loại rác, dọn vệ sinh sân trường
- TCDG: nhảy bao bố
- Chơi tự do: vẽ phấn trên sân trường: vẽ người que; chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: cây lá đốm
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: vẽ phấn trên sân trường: ngôi nhà; chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Quan sát: khu vườn cổ tích
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên


	HĐC
	Thứ 2
	- Nghe bài hát về gia đình: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to, tổ ấm gia đình, nhà mình rất vui, mái ấm yêu thương
- Thực hành nói lời chúc yêu thương dành cho người thân (E5)
Trẻ lên ý tưởng làm một số món quà tặng người thân (E1)
- Nghe đọc truyện: gia đình hạnh phúc 
- Chơi tự do các góc chơi.
	- Tập kể chuyện về gia đình yêu thương: kể ngắn gọn: “Nhà con có 4 người”, “Con yêu bố mẹ nhất…”.
- Kể chuyện/đọc thơ: “Quà của mẹ?”, “Cả nhà yêu thương”.
Chơi trò chơi: ghép hình gia đình
- Kể chuyện về các ngày nghỉ của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong gia đình
	- Quan sát, xem vi deo hình ảnh trò chuyện về các kiểu nhà, các phòng trong nhà, địa chỉ số nhà mình đang ở. Nhà là nơi mọi người để ở và sum họp sống bên nhau.
- Trò chuyện với trẻ để trẻ sử dụng từ chỉ đặc điểm: Nhà mái ngói, nhà 2 tầng, 
- Chơi tự do các góc chơi
	- Trò chuyện về cách sử dụng một số đồ dùng trong phòng khách: Ti vi, quạt…
- Nghe bài hát: Đồ dùng bé yêu
- Chơi tự do các góc chơi

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, trẻ kể về kỉ niệm của đại gia đình: Đi chơi công viên, đi mua sắm, tổ chức ăn liên hoan
- Quan sát, hướng dẫn, xem video cách đeo khẩu trang đúng cách 
Thực hành cách đeo khẩu trang đúng cách
- Chơi tự do
	- Ôn luyện cách xếp xen kẽ 1-1 
TC: Ai xếp giỏi
- Nghe, trò chuyện về bài thơ: Bé này bé ơi. 
Xem video truyện "Giữ gìn vệ sinh cá nhân"

	- Vận động minh hoạ: nhà của tôi
- Làm quen với câu chuyện: Nhổ củ cải
- Chơi tự do
	- Ôn luyện, khoanh tròn nhóm có số lượng 2, tô màu nhóm đồ vật có số lượng 2
- Cho trẻ ôn luyện thao tác rửa mặt đúng cách 

	
	Thứ 4
	- Dán tranh gia đình bé gửi lời yêu thương. Xem ảnh gia đình
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(16-16h30.GV:Angelica)
- Chơi tự do góc chơi
	- Nghe đọc truyện: Quà tặng mẹ
- Kể lại những hành động, cử chỉ âu yếm của những người thân trong gia đình
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)
- Chơi tự do
	- Làm quen bài thơ: Nhà của em, mái ấm yêu thương
- Trò chơi: Ai thông minh hơn, tôi ở phía nào…
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)
	- Làm quen với câu chuyện: Thỏ con không vâng lời
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)


	
	Thứ 5
	- Đóng kịch: Gia đình bé Ngọc
- Xem video, trò chuyện, hướng dẫn về cách sử dụng nguyên liệu làm mũ. Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, nguyên liệu làm mũ (E2) Lựa chọn chuẩn bị nguyên liệu làm mũ
- Vẽ bản thiết kế làm mũ (E4)
- Chơi tự do 
	- Làm quen với bài đồng dao, ca dao: Công cha
- Trò chuyện với trẻ để trẻ sử dụng từ chỉ đặc điểm: bố cao, mẹ da trắng
- Đóng kịch truyện: nhổ củ cải
- Trẻ thực hiên vận động múa: múa cho mẹ xem, cháu yêu bà
- Chơi tự do
	- Hoạt động trải nghiệm: Làm bánh mỳ kẹp nhân
 - Làm quen bài hát: Ngôi nhà mới
- Kể những việc làm của trẻ để nhà luôn sạch sẽ: cất đồ chơi, quét nhà
- Tô màu biển kí hiệu: WC, lối ra
- Chơi tự do
	- Xem PP về 2 nhóm đối tượng cho trẻ đếm so sánh nói được sự bằng nhau giữa hai nhóm.
- Trò chơi kích chọn đúng đồ vật theo nhóm có số lượng bằng nhau
- Xem vi deo hình ảnh trò chuyện về tên gọi một số đồ dùng phòng khách, công dụng của đồ dùng, trò chuyện về tên gọ, đặc điểm và công dụng của đồ dùng để ăn, để ngủ...
- TC: Nghe âm thanh đoán đồ dùng; Chiếc túi kì diệu

	
	Thứ 6
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)
- Làm quen bài thơ:  cả nhà yêu thương
- Kể chuyện về gia đình mình, Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản diễn ra trong gia đình 
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)
- Kể và gọi tên các thành viên trong gia đình, tình cảm gắn bó giữa các thành viên. Ngày nghỉ nhà mình làm gì?
- Xem video ngắn: Lễ phép khi ở nhà
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Xem tranh ảnh về quy định của gia đình: Dọn đồ chơi, quét nhà...Thực hành tình huống: Cô nêu tình huống: “Nếu chơi đồ chơi trong nhà xong thì con làm gì?”, “Nếu đồ chơi vứt lung tung thì sao?”
Nghe chuyện: Cậu bé không nghe lời
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)
- Nêu gương bé ngoan.
	- Vận động minh hoạ: Chiếc quạt nan
- Trẻ nhận xét về các sản phẩm làm ra trong chủ đề.
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)



	
	Thứ 7
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 3 TUỔI C3
Thời gian: 4 tuần (20/10 – 15/11/2025) 
	NỘI DUNG
	TUẦN I, II
Chủ đề: Bé và những người thân yêu
 (20/10 - 01/11/2025)
	TUẦN III
Chủ đề: Ngôi nhà thân yêu của bé (03/11– 08/11/2025)
	TUẦN IV
Chủ đề: Đồ dùng phòng khách (10/11 – 15/11/2025)

	Giáo viên 
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh

	








HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể truyện: Gia đình bé Ngọc
LQTA: Giáo viên nước ngoài (9h-9h30)
	Lĩnh vực thể chất
Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc 
LQTA: Giáo viên ngoại ngữ  (9h-9h30)
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: Nhà của tôi 
LQTA: Giáo viên nước ngoài (9h-9h30)
	Lĩnh vực thể chất
Trườn về phía trước
LQTA:  Giáo viên ngoại ngữ (9h-9h30)

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
KPXH: Khám phá thành viên trong gia đình
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Giúp mẹ
	Lĩnh vực thể chất
Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng 

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá cái quạt 

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực thể chất
Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát 
	Lĩnh vực nhận thức
Xếp xen kẽ 

	Lĩnh vực TCKNXH
Bé quét nhà
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chiếc bình hoa bị ngã
HĐTN: Bánh mỳ kẹp nhân

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mũ tặng người thân 

	Lĩnh vực TCKNXH
Gia đình yêu thương
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết trên dưới của bản thân
	Lĩnh vực nhận thức
Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2 

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐ minh họa: Múa cho mẹ xem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Tô màu bố mẹ của bé 

	Lĩnh vực ngôn ngữ Thơ: Ngôi nhà của bé 

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Nặn đồ dùng gia đình

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn VĐ minh họa: Múa cho mẹ xem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn luyện rèn kỹ năng tô màu gia đình bé 
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Ôn thơ: Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2

	




HĐNT





	Thứ 4
	- Quan sát: khu vườn cổ tích 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: Thân cây đu đủ
- TCVĐ: Bé nào chạy giỏi
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Quan sát: khu nhà ở trước cổng trường
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: quả đu đủ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên


	
	Thứ 6
	- Quan sát: cây hoa mào gà
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Nhặt rác, phân loại rác, dọn vệ sinh sân trường
- TCDG: nhảy bao bố
- Chơi tự do: vẽ phấn trên sân trường: vẽ người que; chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: luống rau ngải cứu
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: vẽ phấn trên sân trường: ngôi nhà; chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: Mây trên bầu trời 
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên


	HĐC
	Thứ 2
	- Nghe bài hát về gia đình: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to, tổ ấm gia đình, nhà mình rất vui, mái ấm yêu thương
- Thực hành nói lời chúc yêu thương dành cho người thân (E5)
Trẻ lên ý tưởng làm một số món quà tặng người thân (E1)
- Nghe đọc truyện: gia đình hạnh phúc 
- Chơi tự do các góc chơi.
	- Tập kể chuyện về gia đình yêu thương: kể ngắn gọn: “Nhà con có 4 người”, “Con yêu bố mẹ nhất…”.
- Kể chuyện/đọc thơ: “Quà của mẹ?”, “Cả nhà yêu thương”.
Chơi trò chơi: ghép hình gia đình
- Kể chuyện về các ngày nghỉ của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong gia đình
	- Quan sát, xem vi deo hình ảnh trò chuyện về các kiểu nhà, các phòng trong nhà,  địa chỉ số nhà mình đang ở. Nhà là nơi mọi người để ở và sum họp sống bên nhau.
- Trò chuyện  với trẻ để trẻ sử dụng từ chỉ đặc điểm: Nhà mái ngói, nhà 2 tầng, 
- Chơi tự do các góc chơi
	- Trò chuyện về cách sử dụng một số đồ dùng trong phòng khách: Ti vi, quạt…
- Nghe bài hát: Đồ dùng bé yêu
- Chơi tự do các góc chơi

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, trẻ kể về kỉ niệm của đại gia đình: Đi chơi công viên, đi mua sắm, tổ chức ăn liên hoan
- Quan sát, hướng dẫn, xem video cách đeo khẩu trang đúng cách 
Thực hành cách đeo khẩu trang đúng cách
- Chơi tự do
	- Nghe đọc truyện: Quà tặng mẹ
"- Làm quen với bài đồng dao, ca dao: Công cha
- Trò chuyện với trẻ để trẻ sử dụng từ chỉ đặc điểm: bố cao, mẹ da trắng 
Làm quen với câu chuyện: Nhổ củ cải

	- Vận động minh hoạ: nhà của tôi
- Đóng kịch truyện: nhổ củ cải
- Chơi tự do

	- Ôn luyện, khoanh tròn nhóm có số lượng 2, tô màu nhóm đồ vật có số lượng 2
 - Cho trẻ ôn luyện thao tác rửa mặt đúng cách 

	
	Thứ 4
	Xem video, trò chuyện, hướng dẫn về cách sử dụng nguyên liệu làm mũ. Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, nguyên liệu làm mũ (E2) Lựa chọn chuẩn bị nguyên liệu làm mũ
- Vẽ bản thiết kế làm mũ (E4)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(15h05-16h35
	- Ôn luyện cách xếp xen kẽ 1-1 
TC: Ai xếp giỏi 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(15h05-16h35)
- Chơi tự do
	- Làm quen bài thơ: Nhà của em, mái ấm yêu thương
- Trò chơi: Ai thông minh hơn, tôi ở phía nào…
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(15h05-16h35)
	- Làm quen với câu chuyện: Thỏ con không vâng lời
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(15h05-16h35)

	
	Thứ 5
	- Làm quen bài thơ:  Cả nhà yêu thương 
- Dán tranh gia đình bé gửi lời yêu thương. Xem ảnh gia đình
- Chơi tự do 
	Nghe, trò chuyện về bài thơ: Bé này bé ơi. 
Xem video truyện "Giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Kể lại những hành động, cử chỉ âu yếm của những người thân trong gia đình

- Trẻ thực hiên vận động múa: múa cho mẹ xem, cháu yêu bà
- Chơi tự do
	- Làm quen bài hát: Ngôi nhà mới
- Kể những việc làm của trẻ để nhà luôn sạch sẽ: cất đồ chơi, quét nhà
- Tô màu biển kí hiệu: WC, lối ra
- Chơi tự do
	- Xem PP về 2 nhóm đối tượng cho trẻ đếm so sánh nói được sự bằng nhau giữa hai nhóm.
- Trò chơi kích chọn đúng đồ vật theo nhóm có số lượng bằng nhau
- Xem vi deo hình ảnh trò chuyện về tên gọi một số đồ dùng phòng khách, công dụng của đồ dùng, trò chuyện về tên gọ, đặc điểm và công dụng của đồ dùng để ăn, để ngủ...
- TC: Nghe âm thanh đoán đồ dùng; Chiếc túi kì diệu

	
	Thứ 6
	- Đóng kịch: Gia đình bé Ngọc 
- Kể chuyện về gia đình mình, Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản diễn ra trong gia đình 
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Kể và gọi tên các thành viên trong gia đình, tình cảm gắn bó giữa các thành viên. Ngày nghỉ nhà mình làm gì?
- Xem video ngắn: Lễ phép khi ở nhà
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Xem tranh ảnh về quy định của gia đình: Dọn đồ chơi, quét nhà...Thực hành tình huống: Cô nêu tình huống: “Nếu chơi đồ chơi trong nhà xong thì con làm gì?”, “Nếu đồ chơi vứt lung tung thì sao?”
Nghe chuyện: Cậu bé không nghe lời
- Nêu gương bé ngoan.
	- Ôn luyện, khoanh tròn nhóm có số lượng 2, tô màu nhóm đồ vật có số lượng 2 Vận động minh hoạ: Chiếc quạt nan
- Trẻ nhận xét về các sản phẩm làm ra trong chủ đề.



	
	Thứ 7
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 3 TUỔI C4
Thời gian: 4 tuần (20/10 – 15/11/2025) 
	NỘI DUNG
	TUẦN I
Chủ đề: Những người thân yêu của bé
 (20/10 - 01/11/2025)
	TUẦN II
Chủ đề: Ngôi nhà thân yêu
 (03/11– 08/11/2025)
	TUẦN III
Chủ đề: Phòng khách nhà bé có gì?
 (10/11 – 15/11/2025)

	Giáo viên 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Đỗ Thị Kim Thoan
	Nguyễn Thị Hồng Nhung

	








HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát
	Lĩnh vực thể chất
Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc 
	Lĩnh vực thể chất
Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	Lĩnh vực thể chất
Trườn về phía trước

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
KPXH: Khám phá thành viên trong gia đình
	Lĩnh vực nhận thức
Xếp xen kẽ
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết trên dưới của bản thân
	Lĩnh vực nhận thức
Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2 

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể truyện: Gia đình bé Ngọc
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Giúp mẹ
	Lĩnh vực ngôn ngữ Thơ: Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chiếc bình hoa bị ngã

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐ minh họa: Múa cho mẹ xem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Tô màu bố mẹ của bé
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: Nhà của tôi
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá cái quạt

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mũ tặng người thân
	Lĩnh vực TCKNXH
Gia đình yêu thương
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé quét nhà
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Nặn đồ dùng gia đình

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn VĐ minh họa: Múa cho mẹ xem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn luyện rèn kỹ năng tô màu gia 
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Ôn thơ: Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2
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	Thứ 3
	- Quan sát: vườn rau
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: hoa cây mai vạn phúc
- TCVĐ: Bé nào chạy giỏi
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: khu nhà ở trước cổng trường
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: quả đu đủ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: mây trên bầu trời
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: hoa cây mai vạn phúc
- TCVĐ: Bé nào chạy giỏi
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: khu nhà ở trước cổng trường
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: quả đu đủ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.

	
	Thứ 6
	- Quan sát: cây lan nước
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.
	- Nhặt rác, phân loại rác, dọn vệ sinh sân trường
- TCDG: nhảy bao bố
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: cây lá đốm
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: khu vườn cổ tích
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu cát nước, câu cá, khu thiên nhiên.

	HĐC
	Thứ 2
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(15h55-16h25. GV:Phạm Thị Luyên)
- Nghe bài hát về gia đình: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to, tổ ấm gia đình, nhà mình rất vui, mái ấm yêu thương
Trẻ lên ý tưởng làm một số món quà tặng người thân (E1)
- Nghe đọc truyện: gia đình hạnh phúc 
- Chơi tự do góc chơi nấu ăn.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(15h55-16h25. GV:Phạm Thị Luyên)
- Tập kể chuyện về gia đình yêu thương: kể ngắn gọn: “Nhà con có 4 người”, “Con yêu bố mẹ nhất…”.
- Kể chuyện về các ngày nghỉ của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong gia đình
- Chơi tự do góc chơi xây dựng
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(15h55-16h25. GV:Phạm Thị Luyên)
- Quan sát, xem vi deo hình ảnh trò chuyện về các kiểu nhà, các phòng trong nhà,  địa chỉ số nhà mình đang ở. Nhà là nơi mọi người để ở và sum họp sống bên nhau.
- Chơi tự do góc chơi thực hành cuộc sống
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(15h55-16h25. GV:Phạm Thị Luyên)
- Trò chuyện về cách sử dụng một số đồ dùng trong phòng khách: Ti vi, quạt…
- Chơi tự do góc chơi bán hàng.

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, trẻ kể về kỉ niệm của đại gia đình: Đi chơi công viên, đi mua sắm, tổ chức ăn liên hoan
- Quan sát, hướng dẫn, xem video cách đeo khẩu trang đúng cách 
Thực hành cách đeo khẩu trang đúng cách
- Chơi tự do góc chơi xây dựng
	- Ôn luyện cách xếp xen kẽ 1-1 
TC: Ai xếp giỏi
- Nghe, trò chuyện về bài thơ: Bé này bé ơi. 
Xem video truyện "Giữ gìn vệ sinh cá nhân"
- Chơi tự do góc chơi sách truyện
	- Vận động minh hoạ: nhà của tôi
- Làm quen với câu chuyện: Nhổ củ cải
- Chơi tự do góc chơi nấu ăn.
	- Ôn luyện, khoanh tròn nhóm có số lượng 2, tô màu nhóm đồ vật có số lượng 2
- Cho trẻ ôn luyện thao tác rửa mặt đúng cách 
- Chơi tự do góc chơi thực hành cuộc sống

	
	Thứ 4
	- Dán tranh gia đình bé gửi lời yêu thương. Xem ảnh gia đình
- Thực hành nói lời chúc yêu thương dành cho người thân (E5)
- Chơi tự do góc chơi bán hàng
	- Nghe đọc truyện: Quà tặng mẹ
- Kể lại những hành động, cử chỉ âu yếm của những người thân trong gia đình
- Kể chuyện/đọc thơ: “Quà của mẹ?”, “Cả nhà yêu thương”.
Chơi trò chơi: ghép hình gia đình
- Chơi tự do góc chơi nấu ăn
	- Làm quen bài thơ: Nhà của em, mái ấm yêu thương
- Trò chơi: Ai thông minh hơn, tôi ở phía nào…
- Chơi tự do góc chơi xây dựng
	- Làm quen với câu chuyện: Thỏ con không vâng lời
- Nghe bài hát: Đồ dùng bé yêu
- Chơi tự do góc chơi công nghệ

	
	Thứ 5
	- Đóng kịch: Gia đình bé Ngọc
- Xem video, trò chuyện, hướng dẫn về cách sử dụng nguyên liệu làm mũ. Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, nguyên liệu làm mũ (E2) Lựa chọn chuẩn bị nguyên liệu làm mũ
- Vẽ bản thiết kế làm mũ (E4)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(15h55-16h25. GV:Lily)
- Chơi tự do góc chơi kĩ thuật
	- Làm quen với bài đồng dao, ca dao: Công cha
- Trò chuyện với trẻ để trẻ sử dụng từ chỉ đặc điểm: bố cao, mẹ da trắng
- Đóng kịch truyện: nhổ củ cải
- Trẻ thực hiên vận động múa: múa cho mẹ xem, cháu yêu bà
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(15h55-16h25. GV: Lily)
- Chơi tự do góc chơi xây dựng
	- Làm quen bài hát: Ngôi nhà mới
- Kể những việc làm của trẻ để nhà luôn sạch sẽ: cất đồ chơi, quét nhà
- Tô màu biển kí hiệu: WC, lối ra
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(15h55-16h25. GV: Lily)
- Chơi tự do góc chơi nghệ thuật
	- Xem PP về 2 nhóm đối tượng cho trẻ đếm so sánh nói được sự bằng nhau giữa hai nhóm.
- Trò chơi kích chọn đúng đồ vật theo nhóm có số lượng bằng nhau
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(15h55-16h25.GV: Lily)
- Chơi tự do góc chơi sách truyện

	
	Thứ 6
	- Làm quen bài thơ:  cả nhà yêu thương
- Kể chuyện về gia đình mình, Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản diễn ra trong gia đình 
- Chơi tự do góc chơi kĩ thuật
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Kể và gọi tên các thành viên trong gia đình, tình cảm gắn bó giữa các thành viên. Ngày nghỉ nhà mình làm gì?
- Xem video ngắn: Lễ phép khi ở nhà
- Chơi tự do góc chơi nghệ thuật
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Xem tranh ảnh về quy định của gia đình: Dọn đồ chơi, quét nhà...Thực hành tình huống: Cô nêu tình huống: “Nếu chơi đồ chơi trong nhà xong thì con làm gì?”, “Nếu đồ chơi vứt lung tung thì sao?”
Nghe chuyện: Cậu bé không nghe lời
- Chơi tự do góc chơi nấu ăn
- Nêu gương bé ngoan.

	- Xem vi deo hình ảnh trò chuyện về tên gọi một số đồ dùng phòng khách, công dụng của đồ dùng, trò chuyện về tên gọ, đặc điểm và công dụng của đồ dùng để ăn, để ngủ...
- TC: Nghe âm thanh đoán đồ dùng; Chiếc túi kì diệu
- Chơi tự do góc chơi công nghệ


	
	Thứ 7
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…








KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIA ĐÌNH LỚP 3 TUỔI C5
Thời gian: 4 tuần (20/10 – 15/11/2025) 
	NỘI DUNG
	TUẦN I
Chủ đề: Những người thân yêu của bé
 (20/10 - 01/11/2025)
	TUẦN II
Chủ đề: Ngôi nhà thân yêu
 (03/11– 08/11/2025)
	TUẦN III
Chủ đề: Phòng khách nhà bé có gì? 
(10/11 – 15/11/2025)

	Giáo viên 
	Bùi Việt Hoà
	Đinh Thị Ngọc
	Bùi Việt Hoà
	Đinh Thị Ngọc

	








HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát
	Lĩnh vực thể chất
Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc 
	Lĩnh vực thể chất
Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	Lĩnh vực thể chất
Trườn về phía trước

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
KPXH: Khám phá thành viên trong gia đình
	Lĩnh vực nhận thức
Xếp xen kẽ
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết trên dưới của bản thân
	Lĩnh vực nhận thức
Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2 

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐ minh họa: Múa cho mẹ xem 
	Lĩnh vực TCKNXH 
Gia đình yêu thương 

	Lĩnh vực ngôn ngữ Thơ: Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Nặn đồ dùng gia đình

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực ngon ngữ
Kể truyện: Gia đình bé Ngọc
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Lấy tăm cho bà
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé quét nhà
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá cái quạt

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mũ tặng người thân
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Tô màu bố mẹ của bé
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: Nhà của tôi 

	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chiếc bình hoa bị ngã


	
	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ      Ôn VĐ minh họa: Múa cho mẹ xem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn luyện rèn kỹ năng tô màu gia 
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Ôn thơ: Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực nhận thức  Ôn: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm 
đến 2

	
	Thứ 3 
	- Quan sát cây hoa hồng
- Trò chơi mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: chơi các khu vực bán hàng, nấu ăn, tạo hình, khu âm nhạc, đồ chơi vận động, chơi với cát, khu thiên nhiên.
	- Quan sát lá cây bưởi
- Trò chơi mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: chơi các khu vực bán hàng, nấu ăn, tạo hình, khu âm nhạc, đồ chơi vận động, chơi với cát, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: viên gạch đỏ
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: Cái chổi 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
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	Thứ 5
	- Quan sát: Bầu trời nắng 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: quả đu đủ
- TCVĐ: Bé nào chạy giỏi
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Quan sát: khu nhà ở trước cổng trường
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: quả bưởi
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên


	
	Thứ 6
	- Quan sát: Bông hoa bỏng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Nhặt rác, phân loại rác, dọn vệ sinh sân trường
- TCDG: nhảy bao bố
- Chơi tự do: vẽ phấn trên sân trường: vẽ người que; chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên
	- Quan sát: Nhà 2 tầng
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: vẽ phấn trên sân trường: ngôi nhà; chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên

	- Quan sát: khu vườn cổ tích
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: chơi khu vực thể chất; khu kỹ thuật; vườn nhà bác gấu, vường cổ tích, cát nước, thiên nhiên


	HĐC
	Thứ 2
	- Nghe bài hát về gia đình: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to, tổ ấm gia đình, nhà mình rất vui, mái ấm yêu thương
- Thực hành nói lời chúc yêu thương dành cho người thân (E5)
Trẻ lên ý tưởng làm một số món quà tặng người thân (E1)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(16-16h30.GV:Lily)
- Chơi tự do góc chơi

	- Tập kể chuyện về gia đình yêu thương: kể ngắn gọn: “Nhà con có 4 người”, “Con yêu bố mẹ nhất…”.
- Kể chuyện/đọc thơ: “Quà của mẹ?”, “Cả nhà yêu thương”.
Chơi trò chơi: ghép hình gia đình
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)

	- Quan sát, xem vi deo hình ảnh trò chuyện về các kiểu nhà, các phòng trong nhà,  địa chỉ số nhà mình đang ở. Nhà là nơi mọi người để ở và sum họp sống bên nhau.
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
(16-16h30.GV:Lily)
- Chơi tự do các góc chơi
	- Trò chuyện về cách sử dụng một số đồ dùng trong phòng khách: Ti vi, quạt…
- Nghe bài hát: Đồ dùng bé yêu
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)
- Chơi tự do các góc chơi

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, trẻ kể về kỉ niệm của đại gia đình: Đi chơi công viên, đi mua sắm, tổ chức ăn liên hoan
- Quan sát, hướng dẫn, xem video cách đeo khẩu trang đúng cách 
Thực hành cách đeo khẩu trang đúng cách
- Chơi tự do
	- Ôn luyện cách xếp xen kẽ 1-1 
TC: Ai xếp giỏi
- Nghe, trò chuyện về bài thơ: Bé này bé ơi. 
Xem video truyện "Giữ gìn vệ sinh cá nhân"

	- Trò chuyện  với trẻ để trẻ sử dụng từ chỉ đặc điểm: Nhà mái ngói, nhà 2 tầng, 
- Vận động minh hoạ: nhà của tôi
- Chơi tự do
	- Ôn luyện, khoanh tròn nhóm có số lượng 2, tô màu nhóm đồ vật có số lượng 2
- Cho trẻ ôn luyện thao tác rửa mặt đúng cách 

	
	Thứ 4
	- Dán tranh gia đình bé gửi lời yêu thương. Xem ảnh gia đình
- Nghe đọc truyện: gia đình hạnh phúc 
- Xem video, trò chuyện, hướng dẫn về cách sử dụng nguyên liệu làm mũ. Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, nguyên liệu làm mũ (E2) Lựa chọn chuẩn bị nguyên liệu làm mũ
- Chơi tự do các góc chơi.
	- Nghe đọc truyện: Quà tặng mẹ
- Kể lại những hành động, cử chỉ âu yếm của những người thân trong gia đình
- Kể chuyện về các ngày nghỉ của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong gia đình
- Chơi tự do
	- Làm quen bài thơ: Nhà của em, mái ấm yêu thương
- Trò chơi: Ai thông minh hơn, tôi ở phía nào…
- Làm quen với câu chuyện: Nhổ củ cải


	- Xem vi deo hình ảnh trò chuyện về tên gọi một số đồ dùng phòng khách, công dụng của đồ dùng, trò chuyện về tên gọ, đặc điểm và công dụng của đồ dùng để ăn, để ngủ...
- Làm quen với câu chuyện: Thỏ con không vâng lời


	
	Thứ 5
	- Đóng kịch: Gia đình bé Ngọc
- Vẽ bản thiết kế làm mũ (E4)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)
- Chơi tự do 
	- Làm quen với bài đồng dao, ca dao: Công cha
- Trò chuyện với trẻ để trẻ sử dụng từ chỉ đặc điểm: bố cao, mẹ da trắng
- Đóng kịch truyện: nhổ củ cải
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30)
- Chơi tự do
	- Làm quen bài hát: Ngôi nhà mới
- Kể những việc làm của trẻ để nhà luôn sạch sẽ: cất đồ chơi, quét nhà
- Tô màu biển kí hiệu: WC, lối ra
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30) 
- Chơi tự do
	- Xem PP về 2 nhóm đối tượng cho trẻ đếm so sánh nói được sự bằng nhau giữa hai nhóm.
- TC: Nghe âm thanh đoán đồ dùng; Chiếc túi kì diệu
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
(16h-16h30) 


	
	Thứ 6
	- Làm quen bài thơ:  cả nhà yêu thương
- Kể chuyện về gia đình mình, Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản diễn ra trong gia đình 
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Kể và gọi tên các thành viên trong gia đình, tình cảm gắn bó giữa các thành viên. Ngày nghỉ nhà mình làm gì?
- Xem video ngắn: Lễ phép khi ở nhà
- Trẻ thực hiên vận động múa: múa cho mẹ xem, cháu yêu bà
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  
	- Xem tranh ảnh về quy định của gia đình: Dọn đồ chơi, quét nhà...Thực hành tình huống: Cô nêu tình huống: “Nếu chơi đồ chơi trong nhà xong thì con làm gì?”, “Nếu đồ chơi vứt lung tung thì sao?”
Nghe chuyện: Cậu bé không nghe lời
- Nêu gương bé ngoan.
	- Vận động minh hoạ: Chiếc quạt nan
- Trò chơi kích chọn đúng đồ vật theo nhóm có số lượng bằng nhau
- Trẻ nhận xét về các sản phẩm làm ra trong chủ đề.



	
	Thứ 7
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…
	- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi…





